
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN HOÀNG MAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Bản án số: 277/2018/HSST 

Ngày  26/10/2018 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N QUẬN HOÀNG MAI  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

-                                          : 

          -     t         t    Bà Tạ Thị Hoa  

        t                          Bà Trần Thị Minh  

  Bà Nguyễn Thị Bình 

-                   Ông Nguyễn Hữu Bảo Nguyên - Thư ký Tòa án nhân 

dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  quậ   o    M  ,         ố    N   
tham gia phiên tòa:  Ông Hoàng Thanh Hải - Kiểm sát viên. 

        Ngày 26 tháng 10 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội. Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   t    

s  th m   ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 296/2018 H  T ngày 02 tháng 10 

năm 2018, th o  uy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 298/2018/HSST-    ngày 10 

tháng 10 năm 2018  ối v i  ị  áo: 

Nguyễn Minh T, sinh năm 1985, tại Hà Nội; N i  ăng ký hộ kh u thường trú: 

 ố 109, Hàm T   , phường P, quận H, Hà Nội;  N i ở: Kh ng  ố  ịnh; Ngh  

ngi p: Không; Tr nh  ộ văn hóa: 09/12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; T n 

giáo: Không; Quố  tị h: Vi t Nam; Con ông Nguyễn Mạnh M và  à  ỗ Ngọ  

D; Ti n án, ti n s : Kh ng; Nhân thân: Bản án số 470/2003/HSST ngày 

17/6/2003, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội    phạt 03 (ba) năm tù v  tội 

“Cư p giật tài sản”; Bản án số 382/2006/HSST ngày 30/10/2006, Tòa án nhân 

dân quận Hoàn Ki m, Hà Nội    phạt 45 tháng tù v  tội “Cư p giật tài sản” (  ả 

hai  ản án   u  ã  ượ   óa án tí h ); Bắt quả tang ngày 07/7/2018; Hi n  ị  áo 

 ang  ị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an Hà Nội; Có m t. 

N uy       dâ   ự  C ng ty CP  ầu tư và kinh doanh XNK Vạn Thuận 

Trụ sở:  ố 57 ngõ 116  ường Nguyễn X, phường H, quận T, Hà Nội 

 ại di n th o pháp  uật: Ông  ào Vi t H- Chứ  vụ : Tổng giám  ố  

 ại di n th o ủy quy n: Bà Phạm Thị Ngọ  D, sinh năm 1983. 
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Trú tại: P811, CT3, Chung  ư E ogr  n 286  ường Nguyễn X, huy n  T, Hà 

Nội; Vắng m t. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

     Th o  á  tài  i u  ó trong hồ s  vụ án và diễn  i n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ượ  tóm tắt như sau:  

Khoảng 01 giờ 0 phút ngµy 07/7/2018, Nguyễn Minh T nhờ một người 

 ạn  ã hội tên  à Tu ( hưa rõ nhân thân)  èo   n nhà một người  ạn tại khu v   

Nguyễn X. Trư   khi  i T mang th o 01 tua vít, 01 k m  ắt v i mụ   í h t m 

ki m      t  nào s  hở th  trộm  ắp    g . Khi  i   n khu v   CT12A, khu    

thị Kim Văn - Kim Lũ, phường  ại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, T nh n thấy 

 ó  hi     t  nhãn hi u Ford Rang r  ó BK  29C-72176  ang  ể trên vỉa hè, T 

 ảo Tu dừng  ại và  i v  phía sau  ủa  hi     t  trên, dùng t  vít  ậy    g   ủa 

 hi        t  này. Khi T  ang  ậy  ảm  i n  ùi,    g  sau, giá  ắt  am ra và dây 

 i n  am ra  ủa    th   ị anh Trần Ngọ    và anh anh Phạm Huy D  à  ảo v  

tr ng giữ  ãi    máy gần  hung  ư CT 12A Kim Văn – Kim Lũ phát hi n h  

hoán. T  ầm th o t  vít và k m  ỏ  hạy khoảng vài m t th   ị  ắt giữ. Tu thấy T 

 ị  ắt  i n phóng     ỏ  hạy. Công an phường  ại Kim  ã  ưa Nguyễn Minh T 

v  trụ sở  ể  àm rõ. C  quan   ng an  ã thu giữ  ủa Nguyễn Minh T 01 tua vít 

dài khoảng 30 m, một  ầu kim  oại vát nhọn  ó  hu i  ầm  ằng nh a màu  ỏ 

dài khoảng 08  m ( ã qua s  dụng); 01 k m  ắt.   

Chi        t  nhãn hi u Ford Rang r  ó BK  29C-72176 thuộ  quy n sở 

hữu  ủa C ng ty CP  ầu tư và kinh doanh XNK Vạn Thuận. Chị Phạm Thị 

Ngọ  D,  ại di n th o ủy quy n  ủa C ng ty CP  ầu tư và kinh doanh XNK Vạn 

Thuận  ó tr nh  áo v  vi    hi        t  mang BK  29C-72176  ể trên vỉa hè 

khu  hung  ư CT12A Kim Văn – Kim Lũ  êm ngày 06 7 2018 th   ị  ậy  ảm 

 i n  ùi,    g  sau, giá  ắt  am ra và dây  i n  am ra nhưng  hưa  ị  ấy  i.  

Bản k t  uận  ịnh giá tài sản số 139 H  G ngày 12 7 2018  ủa Hội  ồng  ịnh 

giá tài sản trong tố tụng h nh s  UBND quận Hoàng Mai  ã k t  uận: 01  ộ  ogo 

Ford  ao gồm :  ảm  i n  ùi,    g  sau, giá  ắt  am ra và dây  i n  am ra (  i n 

giắ )  ó giá trị là 4.333.000  ồng. C ng ty CP  ầu tư và kinh doanh XNK Vạn 

Thuận kh ng yêu  ầu Nguyễn Minh T phải  ồi thường dân s . 

Quá tr nh  i u tra, anh Lê Thanh D (trú tại: số nhà 40, khối T, thị trấn T, 

huy n T, tỉnh  )   n trụ sở   ng an phường  ại Kim tr nh  áo v  vi        t  

BKS 27C-023.03  ể trên vỉa h   ường Nguyễn X gần  hung  ư CT12A Kim 

Văn – Kim Lũ  êm ngày 06 7 2018  ị mất    g  và  am ra sau   .  

Tại trụ sở    quan   ng an quận Hoàng Mai: Nguyễn Minh T  hỉ thừa 

nhận th   hi n hành vi  ậy    g   ối v i  hi        t  Ford Ranger BKS 29C-

72176, kh ng trộm  ắp  ogo  ủa xe ô tô BKS 27C-023.03. Trong quá tr nh  i u 

tra    quan   ng an kh ng  àm rõ  ượ   ối tượng trộm  ắp  ogo  ủa      t  

BKS 27C-023.03 nên  ã tá h vụ án h nh s   iên quan   n  hi        t  này  ể 

 àm rõ và     ý sau. 
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 ối v i  ối tượng Tu, quá tr nh  i u tra  hưa  àm rõ  ược nhân thân và lai 

 ị h  ủa Tu,    quan   ng an quận Hoàng Mai  ã ra quy t  ịnh tá h tài  i u  iên 

quan   n Tuấn  ể  i u tra     ý th o quy  ịnh. 

Bản  áo trạng số 292/CT-VKS ngày 21/9/2018  ủa Vi n kiểm sát  nhân 

dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội: Truy tố Nguyễn Minh T v  tội “ r   

 ắ  tà  sả ” theo quy  ịnh tại khoản 1  i u 173 Bộ  uật h nh s  năm 2015, sủa 

 ổi,  ổ sung năm 2017. 

 Tại phiên tòa: Bị  áo Nguyễn Minh T giữ nguyên  ời khai tại    quan 

 i u tra. Bị  áo thừa nhận  ản  áo trạng  ủa Vi n kiểm sát nhân quận Hoàng 

Mai truy tố là  úng v i hành vi  ị  áo  ã th   hi n.     

 ại di n Vi n kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai th   hành quy n   ng 

tố tại phiên tòa, sau khi phân tí h tính  hất, mứ   ộ hành vi phạm tội   ủa  ị  áo 

 ã  á   ịnh: Hành vi phạm tội  ủa Nguyễn Minh T  ã  ủ y u tố  ấu thành tội 

“Trộm  ắp tài sản” th o quy  ịnh tại khoản 1  i u 173 Bộ  uật h nh s  năm 

2015, sủa  ổi,  ổ sung năm 2017.  ại di n Vi n kiểm sát nhân dân quận Hoàng 

Mai k t  uận giữ nguyên quan  iểm truy tố  ị  áo như nội dung  ản  áo trạng. 

   nghị Hội  ồng   t      m   t vi   tại phiên tòa và tại    quan  i u tra  ị  áo 

khai  áo thành kh n nên  ị  áo  ượ  hưởng tình ti t giảm nhẹ trá h nhi m h nh 

s  quy  ịnh tại s khoản 1  i u 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung 

năm 2017. Từ những phân tích nêu trên    nghị Hội  ồng   t   : Áp dụng 

khoản 1  i u 173;  iểm s khoản 1  i u 51 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi 

 ổ sung năm 2017: 

- X  phạt  ị  áo Nguyễn Minh T từ 10 tháng   n 12 tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày  ắt quả tang ngày 07 7 2018. 

 - V  h nh phạt  ổ sung:  Kh ng áp dụng h nh phạt  ổ sung  ối v i  ị  áo.   

 - V      ý tang vật: Tị h thu tiêu hủy 01 tua vít dài khoảng 30 m, một  ầu 

kim  oại vát nhọn  ó  hu i  ầm  ằng nh a màu  ỏ dài khoảng 08  m ( ã qua s  

dụng); 01 k m  ắt thu giữ  ủa  ị  áo. 

Bị  áo Nguyễn Minh T không có tranh  uận g  v i  ời  uận tội  ủa  ại di n 

Vi n kiểm sát. 

Lời nói sau  ùng  ủa  ị  áo: Bị  áo    nghị Hội  ồng   t      m   t giảm 

nhẹ h nh phạt  ho  ị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

 

Trên    sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài  i u trong hồ s  vụ án  ã 

 ượ  tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau:  

[1]. V  hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa C  quan  ảnh sát  i u tra Công an 

quận Hoàng Mai,  i u tra viên, Vi n kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, Kiểm 

sát viên trong quá tr nh  i u tra, truy tố  ã  ượ  th   hi n  úng v  th m quy n, 

tr nh t , thủ tụ   ượ  quy  ịnh trong Bộ  uật tố tụng h nh s .  uá tr nh  i u tra 

và tại phiên tòa  ị  áo Nguyễn MinhTrung kh ng  ó ý ki n khi u nại v  hành vi, 

quy t  ịnh  ủa    quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng; Do  ó  á  
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hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa  á     quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố 

tụng  ã th   hi n   u hợp pháp.  

[2]. V  hành vi phạm tội  ủa  ị cáo: Lời khai  ủa  ị  áo Nguyễn Minh T 

tại phiên tòa v i  ời khai  ủa  ị  áo tại    quan  i u tra phù hợp nhau, phù hợp 

v i  ời khai  ủa người  àm  hứng và  á  tài  i u,  hứng  ứ khá   ó trong hồ s  

vụ án  ó  ủ    sở k t  uận:  Bị  áo Nguyễn Minh T  ã  hu n  ị sẵn tua vít, k m 

 ắt  v i mụ   í h  i trộm  ắp  ogo      t . Khoảng 01 h 00 phút ngµy 

07/7/2018, Nguyễn Minh T  ang có hành vi dùng tua vít và k m  ậy 01  ộ  ogo 

 ủa      t  nhãn hi u Ford Rang r BKS 29C-72176  ao gồm   ảm  i n  ùi,    

g  sau, giá  ắt  am ra, dây  i n  am ra  ó giá trị 4.333.000  ồng  ủa Công ty 

CP  ầu tư và kinh doanh XNK Vạn Thuận  ể tại vỉa hè  hung  ư CT12A, khu 

   thị Kim Văn - Kim Lũ, phường  ại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội th   ị 

phát hi n  ắt giữ.  ối  hi u v i quy  ịnh  ủa pháp  uật, hµnh vi cña bÞ c¸o ®ñ 

yÕu tè cÊu thµnh  téi “ r    ắ  tà  sả ”. Vi n kiểm sát nhân dân quận Hoàng 

Mai    nghị truy tố   t     ị  áo Nguyễn Minh T theo quy ®Þnh tại khoản 1 

 i u 173 Bộ  uật hình s  năm 2015, sủa  ổi,  ổ sung năm 2017   à  ó  ăn  ứ. 

X t tính  hất, mứ   ộ hành vi phạm tội  ủa  ị  áo nhận thấy, hành vi 

phạm tội  ủa  ị  áo kh ng những gây mất trật t  trị an  ã hội mà  òn  âm phạm 

tr   ti p   n quy n sở hữu tài sản hợp pháp  ủa người khác  ượ  pháp  uật  ảo 

v  nên  ần phải     ý  ị  áo nghiêm khắ .    

[3]. V  t nh ti t tăng n ng, giảm nhẹ trá h nhi m h nh s : Bị  áo Nguyễn 

Minh T không có t nh ti t tăng n ng trá h nhi m h nh s . Tại phiên tòa và tại    

quan  i u tra  ị  áo khai báo thành kh n nên  ị  áo  ượ  hưởng các t nh ti t 

giảm nhẹ trá h nhi m h nh s  quy  ịnh tại  iểm s khoản 1  i u 51 BLH  năm 

2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017. 

[4]. V  nhân thân: Bị  áo Nguyễn Minh T  ó 02 ti n án   u v  tội  hi m 

 oạt tài sản, m   dù  ã  ượ   óa án tí h nhưng thể hi n  ị  áo  ó nhân thân  ấu, 

 ã  ượ     quan pháp  uật giáo dụ  nhi u  ần nhưng  ị  áo kh ng  hịu s a  ổi, 

 àm ăn  ư ng thi n mà vẫn ti p tụ   ó hành vi trộm  ắp tài sản  ủa người khác, 

thể hi n ý thứ  kh ng tuân thủ pháp  uật nên  ần phải     ý  ị  áo nghiêm khắ .    

[5]. V  quy t  ịnh h nh phạt:  au khi   m   t tính  hất mứ   ộ hành vi 

phạm tội,  á  t nh ti t tăng n ng, giảm nhẹ trá h nhi m h nh s , nhân thân  ủa  ị 

 áo,   t thấy  ần phải áp dụng h nh phạt tù, ti p tụ   á h  y  ị  áo ra khỏi  ời 

sống  ã hội một thời gian  ể  ị  áo  ấy  ó  àm  ài họ  rèn  uy n, tu dưỡng  ối 

v i  ị  áo.  

 [6]. V  h nh phạt  ổ sung: Kh ng áp dụng h nh phạt  ổ sung  ối v i  ị 

cáo. 

[7] V  trá h nhi m dân s : Nguyên   n dân s  C ng ty CP  ầu tư và kinh 

doanh XNK Vạn Thuận do  à Phạm Thị Ngọ  D kh ng yêu  ầu  ồi thường thi t 
hại nên Hội  ồng   t    kh ng   t.  

 [8]. V  án phí và quy n kháng  áo: Căn  ứ  i u 136 Bộ  uật tố tụng h nh 

s  2015;  i u 23 Nghị quy t số 326 2016 UBTV H14 ngày 30 12 2016; 

Khoản 1 Mụ  I Danh mụ  án phí    phí Tòa án: Bị  áo Nguyễn Minh T phải 

 hịu 200.000  ồng án phí h nh s  s  th m.  
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Bị  áo, nguyên   n dân s   ượ  quy n kháng  áo  ản án th o quy  ịnh 

tại  i u 331;  i u 333 Bộ  uật tố tụng H nh s  2015. 

           tr  ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ vào khoản 1  i u 173;   iểm s khoản 1  i u 51,  i u 47  Bộ  uật 

h nh s  năm 2015 s a  ổi,  ổ sung năm 2017;  

 Căn  ứ  i u 136,  i u 331,  i u 333  ủa Bộ  uật tố tụng h nh s  năm 

2015;  i u 23 Nghị quy t số 326 2016  UBTV H14 ngày 30 12 2016 quy  ịnh 

v  mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  dụng án phí và    phí Tòa án; 

Khoản 1 Mụ  I Danh mụ  án phí,    phí Tòa án  an hành kèm th o Nghị quy t: 

1. X  phạt  ị  áo Nguyễn Minh T 12 ( ườ     ) tháng tù v  tội “Trộm 

 ắp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 07/7/2018. 

 2. V  h nh phạt  ổ sung: Miễn h nh phạt  ổ sung  ối v i  ị  áo. 

          3. V  trá h nhi m dân s : Nguyên   n dân s  kh ng yêu  ầu nên kh ng 

xét. 

4. V      ý tang vật: Tị h thu tiêu hủy 01 tua vít dài khoảng 30 m, một 

 ầu kim  oại vát nhọn  ó  hu i  ầm  ằng nh a màu  ỏ dài khoảng 08  m ( ã 

qua s  dụng); 01 k m  ắt ( Hi n  á  vật  hứng trên  ang  ưu giữ tại kho tang vật 

Chi  ụ  thi hành án dân s  quận Hoàng Mai th o phi u nhập kho số 294 ngày 

25/9/2018). 

 5. V  án phí: Bị  áo Nguyễn Minh T phải  hịu 200.000 (    tr        ) 

 ồng ti n án phí h nh s  s  th m. 

 6. V  quy n kháng  áo:  

Bị  áo  ượ  quy n kháng  áo  ản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nguyên   n dân s   ượ  quy n kháng  áo  ản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày  ượ  tống  ạt  ản án.                                                               

N     ậ   
-VK  nhân dân quận Hoàng Mai; 

- C ng an quận Hoàng Mai; 

- Chi  ụ  THAD  quận Hoàng Mai; 

- Bị  áo; 

- Nguyên   n dân s ; 

- Lưu hồ s  vụ án./. 

             T M HỘI Đ NG X T X     TH M 

             Th   ph n – Ch      ph  n     
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